
Đơn vị tính: Số PAKN

Hành 

vi hành 

chính

Quy 

định 

hành 

chính

Từ kỳ 

trước

Trong 

kỳ

Tổng cộng = I + II + III 27 9 18 2 25 23 11 12 2 21 4 0 4 23

I

Tình hình, kết quả giải 

quyết PAKN thuộc phạm 

vi thẩm quyền của UBND 

cấp Tỉnh

19 5 14 1 18 15 7 8 1 14 4 0 4 15

1
Đất đai (Bộ Tài nguyên và 

Môi trường)
14 4 10 1 13 10 6 4 1 9 4 0 4 10

2
Đường bộ (Bộ Giao thông 

vận tải)
3 0 3 0 3 3 0 3 0 3 0 0 0 3

3

Giáo dục nghề nghiệp (Bộ 

Lao động - Thương binh và 

Xã hội)

1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1

4 Lý lịch tư pháp (Bộ Tư pháp) 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

An Giang, ngày 21 tháng 6 năm 2024

KẾT QUẢ XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ (PAKN) 

VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH VÀ HÀNH VI HÀNH CHÍNH 

TẠI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

Kỳ báo cáo: Quý 2 Năm 2024

Quy 

định 

hành 

chính

Tổng 

số

Quy 

định 

hành 

chính

Theo thời 

Hành 

vi hành 

chính

Từ kỳ 

trước

Số 

PAKN 

đã xử lý 

được 

đăng tải 

công 

khai

Trong 

kỳ

Tổng 

số

Theo nội dung

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH AN GIANG

Số: 624/BC-UBND

STT
Tên ngành,  lĩnh vực có 

PAKN

Số lượng PAKN được tiếp nhận Kết quả xử lý PAKN

Tổng 

số

Theo nội dung Theo thời Đã xử lý Đang xử lý

(Từ ngày 15/3/2024 đến ngày 14/6/2024)

Kính gửi: Văn Phòng Chính phủ

Hành 

vi hành 

chính
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Hành 

vi hành 

chính

Quy 

định 

hành 

chính

Từ kỳ 

trước

Trong 

kỳ

Quy 

định 

hành 

chính

Tổng 

số

Quy 

định 

hành 

chính

Theo thời 

Hành 

vi hành 

chính

Từ kỳ 

trước

Số 

PAKN 

đã xử lý 

được 

đăng tải 

công 

khai

Trong 

kỳ

Tổng 

số

Theo nội dung

STT
Tên ngành,  lĩnh vực có 

PAKN

Số lượng PAKN được tiếp nhận Kết quả xử lý PAKN

Tổng 

số

Theo nội dung Theo thời Đã xử lý Đang xử lý

Hành 

vi hành 

chính

5
Khám bệnh, chữa bệnh (bộ y 

tế) (Bộ Y tế)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6
An toàn bức xạ và hạt nhân 

(Bộ Khoa học và Công nghệ)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7
An toàn thực phẩm (Bộ 

Công Thương)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8
Bưu chính (Bộ Thông tin và 

Truyền thông)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9
Công nghiệp địa phương (Bộ 

Công Thương)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10
Công nghiệp nặng (Bộ Công 

Thương)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11
Hợp tác quốc tế (Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II

Tình hình, kết quả giải 

quyết PAKN thuộc phạm 

vi thẩm quyền của UBND 

cấp Huyện

2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 0 0 0 2

1 Hộ tịch (Bộ Tư pháp) 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1

2
Quy hoạch xây dựng, kiến 

trúc (Bộ Xây dựng)
1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1

3
An toàn bức xạ và hạt nhân 

(Bộ Khoa học và Công nghệ)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4
An toàn thông tin (Bộ Thông 

tin và Truyền thông)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5
An toàn thực phẩm (Bộ 

Công Thương)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Hành 

vi hành 

chính
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định 
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chính
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đã xử lý 
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công 
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STT
Tên ngành,  lĩnh vực có 

PAKN

Số lượng PAKN được tiếp nhận Kết quả xử lý PAKN

Tổng 

số

Theo nội dung Theo thời Đã xử lý Đang xử lý

Hành 

vi hành 

chính

6
An toàn thực phẩm và Dinh 

dưỡng (Bộ Y tế)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7
Bảo trợ xã hội (Bộ Lao động 

- Thương binh và Xã hội)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8
Bồi thường nhà nước (Bộ Tư 

pháp)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III

Tình hình, kết quả giải 

quyết PAKN thuộc phạm 

vi thẩm quyền của UBND 

cấp Xã

6 3 3 0 6 6 3 3 0 6 0 0 0 6

1 Hộ tịch (Bộ Tư pháp) 5 3 2 0 5 5 3 2 0 5 0 0 0 5

2 Chứng thực (Bộ Tư pháp) 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1

3
An toàn thực phẩm và Dinh 

dưỡng (Bộ Y tế)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4
An toàn vệ sinh lao động (Bộ 

Công Thương)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5
Bán đấu giá tài sản (Bộ Tư 

pháp)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6
Bản quyền tác giả (Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Báo chí (Bộ Ngoại giao) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Bảo hiểm (Bộ Tài chính) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9

Bảo hiểm xã hội (Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã 

hội)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Hành 

vi hành 

chính

Quy 

định 

hành 

chính

Từ kỳ 

trước

Trong 

kỳ

Quy 

định 

hành 

chính

Tổng 

số

Quy 

định 

hành 

chính

Theo thời 

Hành 

vi hành 

chính

Từ kỳ 

trước

Số 

PAKN 

đã xử lý 

được 

đăng tải 

công 

khai

Trong 

kỳ

Tổng 

số

Theo nội dung

STT
Tên ngành,  lĩnh vực có 

PAKN

Số lượng PAKN được tiếp nhận Kết quả xử lý PAKN

Tổng 

số

Theo nội dung Theo thời Đã xử lý Đang xử lý

Hành 

vi hành 

chính

10
Bảo trợ xã hội (Bộ Lao động 

- Thương binh và Xã hội)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11

Bảo vệ thực vật (Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông 

thôn)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12
Biển và hải đảo (Bộ Tài 

nguyên và Môi trường)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13
Bình đẳng giới (Bộ Lao động 

- Thương binh và Xã hội)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IV

Tình hình, kết quả giải 

quyết PAKN các cơ quan 

ngành dọc đóng trên địa 

bàn tỉnh

17 16 1 5 12 10 9 1 5 5 7 7 0 10

1 Cấp, quản lý thẻ CCCD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Cấp, quản lý thẻ CCCD 2 2 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 2

3 Quản lý xuất nhập cảnh 8 8 0 1 7 4 4 0 1 3 4 4 0 4

4
Đăng ký quản lý phương tiện 

giao thông
5 5 0 2 3 2 2 0 2 0 3 3 0 2

5
Đăng ký quản lý phương tiện 

giao thông
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Lĩnh vực Hải Quan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7
Lĩnh vực BHXH, BHTN, 

BHYT
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Hành 

vi hành 

chính

Quy 

định 

hành 

chính

Từ kỳ 

trước

Trong 

kỳ

Quy 

định 

hành 

chính

Tổng 

số

Quy 

định 

hành 

chính

Theo thời 

Hành 

vi hành 

chính

Từ kỳ 

trước

Số 

PAKN 

đã xử lý 

được 

đăng tải 

công 

khai

Trong 

kỳ

Tổng 

số

Theo nội dung

STT
Tên ngành,  lĩnh vực có 

PAKN

Số lượng PAKN được tiếp nhận Kết quả xử lý PAKN

Tổng 

số

Theo nội dung Theo thời Đã xử lý Đang xử lý

Hành 

vi hành 

chính

8 Lĩnh vực thuế 2 1 1 0 2 2 1 1 0 2 0 0 0 2

Nơi nhận:

- Như trên;

- TT. Tỉnh ủy; TT. HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang;

- Các Sở, Ban ngành tỉnh;

- VP. UBND tỉnh: LĐVP, Phòng, ban, trung tâm;

- UBND cấp huyện; UBND cấp xã;

- Cổng thông tin điện tử  tỉnh(đăng tải B/C);

- Lưu HCTC, TH.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Văn Phước
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